
 1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 
—————————— 

Bản án số: 14/2018/HNGD-PT       

Ngày: 22/5/2018       

V/v: “Tranh chấp ly hôn, 

nuôi con” 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
—————————————————— 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

 

V   t  n  p  n      ồn    t  ử p  c t ẩm  ồm có: 

T ẩm p án - c ủ tọa p  ên tòa:  B   o n T   T an  T    

Các T ẩm p án:                          B    u  n T      p  òa  

                                                     B   ê T   T an  T á  

T ư ký Tòa án     b ên bản p  ên tòa: B    u  n T     n   ươn  - T ư Ký Tòa 

án n  n d n t n  B n  T u n. 

 ạ  d  n V  n k ểm sát n  n d n t n  B n  T u n t am   a p  ên tòa: B  Võ T   

P ươn    n  - K ểm sát v ên. 

Trong ngày 22 tháng  5 năm 2018, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân t n  B n  T u n; xét 

 ử p  c t ẩm côn  k a  vụ án t ụ lý số 13/2018/ TLPT-  &G  ngày 24/4/2018 về v  c 

“Tranh chấp về ly hôn, nuôi con” 

Do bản án d n sự sơ t ẩm số 09/2018/  G -ST ngày 27/02/2018 của Tòa án n  n 

d n  u  n   m T u n Bắc, b  k án  cáo. 

Qu ết   n   ưa vụ án ra   t  ử p  c t ẩm số 103/2018/Q -PT ngày 07/5/2018       

của Tòa án n  n d n t n  B n  T u n,   ữa các  ươn  sự: 

- Nguyên đơn: Ông Hồ Đức T, s n  năm 1975 

 - Bị đơn:  Bà Hà Thị Thanh X, s n  năm 1979. 

Cùn    a c  : t ôn 4,  ã  ,  u  n  B, t n  B n  T u n. 

Do có kháng cáo của n u ên  ơn ôn   ồ  ức T. 

Tạ  p  ên tòa có mặt  ông T, bà X. 

NHẬN THẤY: 

T eo án sơ t ẩm: 

 Theo đơn khởi kiện ngày 24 tháng 8 năm 2017 và bản tự khai nguyên đơn ông Hồ 

Đức T  trình bày: Ông và bà Hà T   Thanh X  tự t m   ểu v   êu t ươn  n au v  sốn  

c un  vợ c ồn  có  ăn  ký kết  ôn năm 1999 tạ  UB D  ã  ồn  Sơn,  u  n   m T u n 
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Bắc, t n  B n  T u n. Sau k   kết  ôn, ôn  b  sốn  tạ  n   mẹ ôn   ến mồn  8 Tết năm 

2016 t   p át s n  m u t uẫn.   u ên n  n là do bà X   a  c ử  b   ôn  n  ều l n, vợ 

c ồn  k ôn  còn quan    t n  cảm từ  ó  ến na .  a  ôn   ác   n  t n  cảm vợ c ồn  

k ôn  còn nữa  ề n    l   ôn v   b  X. Về con: vợ c ồn  có 04 con  ồ T   Mỹ D  - sinh 

năm 1998;  ồ M n  T  - s n  n    07/01/2002;  ồ T   Mỹ K  - sinh ngày 19/10/2012 và 

 ồ T   Mỹ N  - sinh ngày 10/9/2016 tất cả  ều do b  X  nuô  dưỡn .  a  ôn   ác   n  

t n  cảm vợ c ồn  k ôn  còn nữa nên  êu c u   ả  qu ết c o l   ôn v   b     T   T anh 

X , về con t   ôn    n  ược nuô  các c áu  ồ T   Mỹ D   - s n  năm 1998;  ồ M n  T  - 

s n  n    07/01/2002;  ồ T   Mỹ K  - sinh ngày 19/10/2012; còn bà X nuôi cháu  ồ T   

Mỹ    - s n  n    10/9/2016 k ôn  a  cấp dưỡn  c o a ; t   sản v  nợ k ôn   êu c u   ả  

qu ết.  

* Bị đơn bà Hà Thị Thanh X  trình bày:  B  v  ôn   ồ  ức T  tự n u  n t m   ểu 

 êu t ươn  v  cư   n au v o năm 1999 có  ăn  ký kết  ôn tạ  Uỷ ban n  n d n  ã  ồn  

Sơn,  u  n Hàm T u n Bắc. Sau k   cư   vợ c ồn  sốn  tạ  nhà mẹ ôn  T  ở t ôn 4 xã 

 ồn  Sơn  ược 18 năm t   p át s n  m u t uẫn. Nguyên nhân là do ông T  ra n o   có vợ 

b , tố  về b  có  ỏ  t   ôn  T nó  tao muốn n ủ v   a  l  qu ền của tao, m   c ẳn  có cá     

của tao  ết, b  tức quá c ử  t   ôn  T   án  bà v  từ  ó m u t uẫn p át sinh không ai quan 

t m  ến ai, m t m n  b  ở nhà nuô  04  ứa con và mẹ     của ôn . B   ác   n  t n  cảm 

vợ c ồn  vẫn còn v    n  ược   n  ắn  ạn  p  c.Về con: Vợ c ồn  có 04 con tên  ồ T   

Mỹ D  - s n  năm 1998;  ồ M n  T  - s n  n    07/01/2002;  ồ T   Mỹ K  - sinh ngày 

19/10/2012 và  ồ T   Mỹ    - s n  n    10/9/2016 tất cả  ều do b  nuô  dưỡn . 

Sau khi  òa   ả  không thành. 

     27/02/2018 Tòa án nhân dân  u  n   m T u n Bắc  ưa vụ án ra   t  ử tạ   

Bản án số 09/2018/HNG – ST, Qu ết   n : 1/Áp dụng: khoản 01   ều 28,   ểm a k oản 

01   ều 35 v    ểm a k oản 1   ều 39; k oản 4   ều 147 B   u t Tố tụn  d n sự năm 

2015;   ều 9,   ều 51,   ều 56,   ều 58,   ều 81,   ều 82,   ều 83,   ều 84  u t  ôn 

n  n v    a   n  năm 2014;   ểm a k oản 5 v    ểm b k oản 6   ều 27      qu ết số 

326/2016/UBTVQ 14 n    30 t án  12 năm 2016 của Ủ  ban t ườn  vụ quốc     qu  

  n  về mức t u, m  n,   ảm, t u, n p, quản lý v  sử dụn  án p í v  l  p í Tòa án.   

2/Tuyên xử : Về quan     ôn n  n: Bác  êu c u xin l   ôn của ôn   ồ  ức T   ố  

v   bà Hà T   Thanh X . 

 3/Án phí, lệ phí:    
Ôn   ồ  ức T  p ả  c  u 300.000 ồn  án p í ly hôn sơ t ẩm, ôn   ồ  ức T   ã 

n p  ủ án p í d n sự sơ t ẩm t eo b ên la  số 0014622  ngày 03/10/2018 của C   cục t   

  n  án d n sự  u  n   m T u n Bắc.  

  o   ra bản án sơ t ẩm còn tu ên lã  suất do c  m t     n  án, qu ền k án  cáo 

của các  ươn  sự t eo qu    n  của p áp lu t. 

Ng   07/3/2018 nguyên  ơn ôn   ồ  ức T  kháng cáo bản án sơ t ẩm v   n   dun  

k ôn   ồn  ý v   bản án sơ t ẩm; vợ ôn  t ườn   u ên c ử  b  , bỏ n     ; t ền của tron  

n   cô ta lấ     t êu      ết c ử  mẹ c ồn  v    p p á  ồ  ạc tron  n  . 

Tạ  p  ên tòa p  c t ẩm:  

  u ên  ơn   ữ nguyên k án  cáo bản án sơ t ẩm  êu c u  ược l   ôn v   b  X . 
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B   ơn cho b ết k ôn  có  êu c u p ản tố, không có  êu c u k án  cáo v   ồn  ý l  

 ôn t eo  êu c u của ôn  T  v  tự n  n t ấ  k ôn  còn t n  cảm v   ôn  T  nên  ồn  ý ly 

 ôn v  k ôn  b  a   p bu c. 

 ạ  d  n v  n k ểm sát n  n d n t n  B n  T u n p áp b ểu v  c tu n t eo p áp lu t 

tron  vụ án; T ẩm p án v       ồn    t  ử t ến   n  tố tụn    n  qu    n ; n ườ  t am 

  a tố tụn  c ấp   n  p áp lu t;  

Về k án  cáo của n u ên  ơn, tạ  p  ên tòa p  c t ẩm b   ơn  ồn  ý l   ôn nên  ề 

n         ồn    t  ử côn  n  n sự t ỏa t u n của các  ươn  sự, sửa bản án sơ t ẩm;  ề 

n    áp dụn    ều 300, k oản 2   ều 308 B  lu t tố tụn  d n sự. Sửa bản án sơ t ẩm, 

côn  n  n sự t ỏa t u n của các  ươn  sự. 

Căn cứ t   l  u c ứn  cứ có tạ   ồ sơ v   ã t ẩm tra  em   t tạ  p  ên tòa, căn cứ lờ  

k a  của các  ươn  sự, kết quả tran  lu n v   ề n    của  ạ  d  n v  n k ểm sát,      ồn  

  t  ử 

XÉT THẤY: 

   [1] Ôn   ồ  ức T v  b     T   T an  X  tự n u  n t m   ểu  êu t ươn  v  

c un  sốn  v   n au có  ăn  ký kết  ôn tạ  Ủ  ban n  n d n  ã  ồn  Sơn,  u  n   m 

T u n Bắc, t n  B n  T u n; do v  ,     l   ôn n  n  ợp p áp v   ược p áp lu t bảo v ; 

Quá trình chun  sốn  vợ c ồn  có 04 con tên  ồ T   Mỹ D -s n  năm 1998;  ồ M n  T –

s n  n    07/01/2002;  ồ T   Mỹ K - sinh ngày 19/10/2012 và  ồ T   Mỹ   - sinh ngày 

10/9/2016. Theo ông T  c o rằn  vợ c ồn  c un  sốn  v   n au từ năm 1999 c o  ến năm 

2016 thì phát sinh m u t uẫn p át s n  lý do l  ôn  t ườn     l m n ưn  vợ k ôn    ểu v  

luôn c ử  b     p p á  ồ  ạc tron  n  ; nên vợ c ồn  m u t uẫn dẫn  ến từ t án  02/2016 

 ến na  vợ c ồn  k ôn  sốn  c un  nữa, k ôn  quan t m c ăm sóc lẫn n au, mạn  a  nấ  

sốn , về p ía ôn  k ôn  còn t n  cảm    v   b  X  nữa nên ông t a t  ết  ược l   ôn v   

bà X . Do v  , tòa án cấp sơ t ẩm  ác   n  quan    p áp lu t tran  c ấp l   ôn, nuô  con 

l  có căn cứ. 

[2] X t k án  cáo của n u ên  ơn ôn   ồ  ức T,      ồn    t  ử n  n t ấ : Qúa 

tr n    ả  qu ết vụ án tạ  cấp p  c t ẩm bà X  có  ơn tr n  b   v  tạ  p  ên tòa p  c t ẩm 

hôm nay bà X  c o b ết sau k   Tòa án cấp sơ t ẩm   t  ử t   vợ c ồn  có  ả  ra m u 

t uẫn; Bà X  tự ý bỏ n   ra    về n   mẹ  ẻ s n  sốn ; ông T  cun  cấp B ên bản     n  n 

   n trườn  của Côn  an  ã  ồn  Sơn l p n    27/4/2018; ông T  và bà X  c o b ết vợ 

c ồn  có  ả  ra m u t uẫn nên Côn  an  ã  ến   ả  qu ết; na  b  X  n  n t ấ   ạn  p  c 

vợ c ồn  k ôn  t ể   n  ắn  ược nên b   ồn  ý l   ôn t eo  êu c u của ôn  T. Tạ  p  ên 

tòa p  c t ẩm b  X  k ẳn    n  t n  cảm vợ c ồn    ữa b  v   ôn  T  k ôn  còn nữa nên 

b  tự n u  n  ồn  ý l   ôn.      ồn    t  ử n  n t ấ  v  c  ôn n  n của b  X  và ông T  

l  tự n u  n na  b  X  t ỏa t u n  ồn  ý l   ôn v   ôn  T  là hoàn to n tự n u  n, k ôn  

v  p ạm   ều cấm của Lu t nên H    ồn    t  ử sửa bản án sơ t ẩm côn  n  n sự t ỏa 

t u n l   ôn của b     T   T an  X  v   ôn   ồ  ức T. Do  ó  êu c u k án  cáo của ôn  

T  ược c ấp n  n. 

 [3] Về con c un , cấp dưỡn  nuô  con, nợ c un  v  t   sản c un  Tòa án cấp sơ 

t ẩm c ưa   ả  qu ết nên cấp p  c t ẩm k ôn  có cơ sở  ể   ả  qu ết. Trườn   ợp ôn  T, 
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bà X  k ôn  tự t ỏa t u n  ược v   n au t   các  ươn  sự  ược qu ền k ở  k  n t  n  vụ 

án khác. 

 [4] Do k án  cáo  ược c ấp n  n nên ông T  không p ả  c  u án p í p  c t ẩm 

t eo qu    n  B  lu t tố tụn  d n sự. 

Vì những lẽ trên,  

Căn cứ khoản 2 Điều 308, khoản 1 Điều 300, khoản 2 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân 

sự;   

QUYẾT ĐỊNH: 

C ấp n  n k án  cáo của ôn   ồ  ức T; Sửa bản án sơ t ẩm, côn  n  n sự t ỏa 

t u n của các  ươn  sự. 

1/ Áp dụng: k oản 01   ều 28,   ểm a k oản 01   ều 35 v    ểm a k oản 1   ều 

39; k oản 4   ều 147 B   u t Tố tụn  d n sự năm 2015;   ều 9,   ều 51,   ều 55,   ều 

56,   ều 58,   ều 81,   ều 82,   ều 83,   ều 84  u t  ôn n  n v    a   n  năm 2014; 

  ểm a k oản 5 v    ểm b k oản 6   ều 27      qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n    30 

t án  12 năm 2016 của Ủ  ban t ườn  vụ quốc     qu    n  về mức t u, m  n,   ảm, t u, 

n p, quản lý v  sử dụn  án p í v  l  p í Tòa án.   

2/ Tuyên xử : Về quan     ôn n  n: Côn  n  n sự t u n t n  l   ôn của bà Hà T   

Thanh X   ố  v   ôn   ồ  ức T. Ôn   ồ  ức T    ược l   ôn  ố  v   bà Hà T   Thanh X.  

 3/ Án phí, lệ phí:    

Ôn   ồ  ức T  p ả  c  u 300.000 ồn  án p í ly hôn sơ t ẩm, ôn   ồ  ức T    ã 

n p  ủ án p í d n sự sơ t ẩm t eo b ên la  số 0014622  ngày 03/10/2018 của C   cục t   

  n  án d n sự  u  n   m T u n Bắc.  

Ông  ồ  ức T  không p ả  c  u 300.000 ồn  án p í d n sự p  c t ẩm,  o n trả 

c o ôn   ồ  ức T   số t ền 300.000 ồn  tạm ứn  án p í  ã n p t eo b ên la  t u t ền tạm 

ứn  án p í l  p í số 0015003 n    09/3/2018 của C   cục t     n  án d n sự  u  n   m 

T u n Bắc.  

Trườn   ợp bản án  ược t     n  t eo qu    n  tạ    ều 2  u t T     n  án d n sự  

t   n ườ   ược t     n  án d n sự, n ườ  p ả  t     n  án d n sự có qu ền t ỏa t u n t   

  n  án, qu ền  êu c u t     n  án, tự n u  n t     n  án  oặc cưỡn  c ế t     n  án t eo 

qu    n  tạ  các   ều 6,7 v  9  u t T     n  án d n sự; t ờ     u t     n  án  ược t ực 

   n t eo qu    n  tạ    ều 30  u t t     n  án d n sự. 

Bản án p  c t ẩm có    u lực p áp lu t kể từ n    tu ên án (22/5/2018) 

Nơi nhận:                                              TM.  ỘI  Ồ G XÉT XỬ P ÚC T ẨM                              

-TANDTC;                                                                             T ẨM P Á  - C Ủ TỌA P IÊ  TÒA 
-VKS D t n  B n  T u n; 

-TA D  u  n   m T u n Bắc; 

-T ADS  u  n   m T u n Bắc; 

- ươn  sự; 

- ưu:  ồ sơ vụ án                                                                        o n T   T an  Thúy 
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